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	UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:         /BC - SKHĐT
	Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2023



BÁO CÁO
Tình hình “sức khỏe của doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2023
	1. Về đăng ký kinh doanh
	Tính đến tháng 02/2023, toàn tỉnh có khoảng 9.249 doanh nghiệp đang hoạt động.
	a. Về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới so với cùng kỳ năm 2022
	- Trong tháng 02/2023 có 121 doanh nghiệp thành lập mới, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 có 198 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 01% so với cùng kỳ năm 2022. 
	- Trong tháng 02/2023 số vốn đăng ký mới là 953,6 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 vốn đăng ký mới là 1.155 tỷ đồng, giảm 17,14% so với cùng kỳ năm 2022. 
	b. Về số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường so với cùng kỳ năm 2022
	- Trong tháng 02/2023 có 27 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 có 520 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 10,63% so với cùng kỳ năm 2022. 
	- Trong tháng 02/2023 có 11 doanh nghiệp giải thể, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 có 24 doanh nghiệp giải thể, giảm 44,18% so với cùng kỳ năm 2022. 
	2. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài
	Tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 970 dự án đầu tư trong nước đang còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 242.000 tỷ đồng; 194 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 6 tỷ USD.
	a. Về đầu tư trong nước so với cùng kỳ năm 2022
	- Tính đến tháng 02/2023 có 02 dự án cấp phép mới; trong đó Khu kinh tế mở Chu Lai có 01 dự án cấp phép mới.
	- Tính đến tháng 02/2023 vốn đăng ký mới là 710 tỷ đồng; trong đó Khu kinh tế mở Chu Lai là 650 tỷ đồng.
- Tính đến hết tháng 02/2023 có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 847,2 tỷ đồng và không có dự án điều chỉnh giảm vốn.
	b. Về đầu tư nước ngoài (FDI) so với cùng kỳ năm 2022
	- Tính đến tháng 02/2023 không có dự án cấp phép mới.
- Tính đến hết tháng 02/2023 có 01 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng là 0,49 triệu USD và không có dự án điều chỉnh giảm vốn.
	3. Về thu ngân sách nhà nước từ hoạt động của DN
	a. Thu từ doanh nghiệp ngoài quốc doanh so với cùng kỳ năm 2022
	Thu trong tháng 02/2023 là 531,98 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 đạt 2.432,77 tỷ đồng, giảm 20,97% so với cùng kỳ năm 2022.
	b. Thu từ doanh nghiệp FDI so với cùng kỳ năm 2022
	Thu trong tháng 02/2023 là 206,08 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 đạt 446,08 tỷ đồng, tăng 83,97% so với cùng kỳ năm 2022.
	c. Thu từ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) so với cùng kỳ năm 2022
	- Đối với DNNN Trung ương: Thu trong tháng 02/2023 là 79,41 tỷ đồng,  lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 đạt 208,17 tỷ đồng, tăng 32,12% so với cùng kỳ năm 2022.
	- Đối với DNNN địa phương: Thu trong tháng 02/2023 là 6,04 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 đạt 32,7 tỷ đồng, tăng 33,39% so với cùng kỳ năm 2022.
	d. Tình hình nợ thuế so với cùng kỳ năm 2022
Nợ thuế phát sinh trong tháng 02/2023 là 1.074 tỷ đồng; lũy kế tiền thuế nợ chốt đến tháng 02/2023 là 2.495 tỷ đồng, tăng 221,52% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: 
- Tiền thuế nợ có khả năng thu trong tháng 02/2023 là 1.074 tỷ đồng, lũy kế đến tháng 02/2023 là 2.456 tỷ đồng, tăng 243,97% so cùng kỳ năm 2022.
- Tiền thuế nợ đang xử lý trong tháng 02/2023 không phát sinh, lũy kế đến tháng 02/2023 là 5,7 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm 2022. 
- Tiền thuế nợ khó thu trong tháng 02/2023 không phát sinh, lũy kế đến tháng 02/2023 là 33 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2022.
4. Về xuất nhập khẩu so với cùng kỳ năm 2022
	- Về kim ngạch xuất khẩu: Trong tháng 02/2023 đạt 129,46 triệu USD, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 đạt 249,03 triệu USD, giảm 17,01% so với cùng kỳ năm 2022. 
	- Về kim ngạch nhập khẩu: Trong tháng 02/2023 đạt 137,6 triệu USD, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 đạt 257,5 triệu USD, giảm 47,29% so với cùng kỳ năm 2022. 
	- Về số thu thuế hoạt động xuất nhập khẩu: Trong tháng 02/2023 thu 294,99 tỷ đồng, lũy kế 02 tháng đầu năm 2023 thu 663,08 triệu USD, giảm 62,47% so với cùng kỳ năm 2022.	
	5. Về lao động so với cùng kỳ năm 2022
	- Tính đến tháng 02/2023, số lao động làm việc trong khu vực chính thức là khoảng 280.000 người, tăng 6,66% so với cùng kỳ năm 2022.
- Trong tháng 02/2023, số lao động đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 386 người, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 là 1.223 người, tăng 121,5% so với cùng kỳ năm 2022.
- Trong tháng 02/2023, số lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 509 người, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 là 1.434 người, tăng 346,7% so với cùng kỳ năm 2022.
6. Về tín dụng so với cùng kỳ năm 2022
- Doanh số cho vay trên địa bàn tỉnh trong tháng 01/2023 là 13.477,09 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay là gần 102.084,73 tỷ đồng (tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, chiếm nhiều nhất là Hộ kinh doanh, cá nhân với 56.136,84 tỷ đồng; công ty TNHH 32.075,63 tỷ đồng; công ty Cổ phần 11.305,07 tỷ đồng.
 - Trong tháng 01/2023, số lượng doanh nghiệp vay mới là 57 doanh nghiệp, với doanh số vay gần 7.968,99 tỷ đồng; số lượng doanh nghiệp còn dư nợ 2.812 doanh nghiệp (tăng 1,04% so với cùng kỳ năm 2022), tương ứng tổng dư nợ là 45.799,51 tỷ đồng (tăng 29,28% so với cùng kỳ năm 2022). 
- Tính đến hết tháng 01/2023, trên địa bàn tỉnh có 77 doanh nghiệp có nợ xấu (tăng 125,47% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng nợ xấu là 1.389,23 tỷ đồng (tăng 698,35% so với cùng kỳ năm 2022).
- Số lượng doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ trong tháng 01/2023 là 22 doanh nghiệp, số tiền nợ được cơ cấu là 227,19 tỷ đồng.
7. “Sức khỏe của doanh nghiệp” trong một số lĩnh vực cụ thể
a. Đối với lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Tính đến tháng 02/2023, có 85 doanh nghiệp công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thành lập mới (giảm 19,04% so với cùng kỳ) với số vốn đăng ký là 353,99 tỷ đồng (giảm 59,03% so với cùng kỳ), số lượng lao động là 723 người (giảm 36,74% so với cùng kỳ).
b. Đối với lĩnh vực du lịch
- Doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh trong tháng 02/2023 là 470 tỷ đồng, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 đạt 970 tỷ đồng, tăng 978% so với cùng  kỳ năm 2022.
- Doanh thu dịch vụ lưu trú trong tháng 02/2023 là 360 tỷ đồng, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 đạt 700 tỷ đồng, tăng 915% so với cùng kỳ năm 2022.
- Thu nhập xã hội từ du lịch trong tháng 02/2023 là 1.105 tỷ đồng, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 978% so với cùng kỳ năm 2022.
- Tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn trong tháng 02/2023 là 430.000 lượt, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 là 930.000 lượt, tăng 387% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó, khách nội địa là 505.000 lượt, khách quốc tế là 425.000 lượt).
	c. Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ
	- Đối với ngành kinh doanh xăng dầu và chợ: Tính đến tháng 02/2023, số lượng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và chợ đang hoạt động là 338 doanh nghiệp.
	- Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ nói chung: Tính đến tháng 02/2023 có 131 doanh nghiệp lĩnh vực thương mại - dịch vụ thành lập mới (tăng 12,93% so với cùng kỳ năm 2022) với số vốn đăng ký là 835,6 tỷ đồng (giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2022), số lượng lao động là 585 người (giảm 35,71% so với cùng kỳ năm 2022). 
	+ Trong tháng 02/2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa là 3.942 tỷ đồng, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 doanh thu bán lẻ hàng hóa là 8.386 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2022.
	+ Trong tháng 02/2023, doanh thu dịch vụ là 1.152 tỷ đồng, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 là 2.316 tỷ đồng, tăng 105,17% so với cùng kỳ năm 2022.
	d. Đối với lĩnh vực vận tải
- Tính đến tháng 02/2023, số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải đang hoạt động là 966 doanh nghiệp, số lao động làm việc trong lĩnh vực vận tải là 25.000 người (tăng 33,68% so với cùng kỳ năm 2022).
- Trong tháng 02/2023 có 1.768 phương tiện kiểm định, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 có 5.374 phương tiện kiểm định (giảm 26,77% so với cùng kỳ năm 2022).
- Doanh thu từ lĩnh vực vận tải trong tháng 02/2023 đạt 295 tỷ đồng.
đ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
	- Tính đến tháng 02/2023, số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đang hoạt động là 70 doanh nghiệp.
	- Tính đến tháng 02/2023, số lượng lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 20.859 người.
e. Đối với lĩnh vực hải quan
- Trong tháng 02/2023 có 297 doanh nghiệp giải quyết thủ tục hải quan, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 có 314 doanh nghiệp giải quyết thủ tục hải quan, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2022.
- Trong tháng 02/2023 phát sinh 9.490 tờ khai thông quan hàng hóa, lũy kế trong 02 tháng đầu năm 2023 phát sinh 17.620 tờ khai thông quan hàng hóa giảm 15,34% so với cùng kỳ năm 2022.
* Chỉ thực hiện thống kê doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh làm thủ tục tại Cục Hải quan, không thực hiện thống kê doanh nghiệp ngoài địa bàn tỉnh làm thủ tục tại Cục Hải quan.

[bookmark: _GoBack]g. Đối với lĩnh vực Khoa học và Công nghệ
Tính từ đầu năm đến tháng 02/2023, không có doanh nghiệp/dự án khởi nghiệp được hỗ trợ theo Quyết định số 454/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
8. Đối với doanh nghiệp trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và các khu công nghiệp của tỉnh
Trong tháng 02/2023, không có doanh nghiệp đăng ký mới; tổng cộng có 181 doanh nghiệp trong Khu kinh tế Chu Lai, trong đó có 101 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; số lượng lao động làm việc trong Khu kinh tế Chu Lai và các Khu công nghiệp là 61.000 người.
Trên đây là báo cáo tình hình “sức khỏe của doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo UBND tỉnh./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lưu: VT, TT (Thúy)
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